	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
ĐỀ 1
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: GDCD 8

Thời gian làm bài 45 phút 

(Không kể thời gian giao đề)


	  Cấp dộ 

Chủ
đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng



	
	
	
	
	

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Tôn trọng lẽ phải
	Nhân biết được việc làm tôn trọng lẽ phải
	 
	Hiểu được ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải
	 
	 


	 
	 
	 
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25

2,5
	 

 

 
	2

0,5

5
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	3

0,75

7,5

	2. Liêm khiết
	 Biết được biểu hiện của liêm khiết
	 
	
	
	
	
	
	
	


	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25

2,5
	 

 

 
	
	
	
	
	
	
	1

0,25

2,5

	3. Tôn trọng người khác
	Biết được hành vi tôn trọng người khác
	
	Hiểu được ý nghĩa của tôn trọng người khác
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0,5

5
	
	1

0,25

2,5
	
	
	
	
	
	3

0,75

7,5

	 4. Giữ chữa tín
	Nhận biết giữ chữ tín là gì
	
	Hiểu được biểu hiện giữ chữ tín
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25

2,5
	
	2

0,5

5
	
	
	
	
	
	3

0,75

7,5

	5. Pháp luật và kỷ luật
	 Biết được hành vi thực hiện đúng kỉ luật
	
	Hiểu được biểu hiện của kỉ luật
	
	
	Nhận xét, đánh giá được hành vi thực hiện PL và KL
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25

2,5 
	
	1

0,25

    2,5 
	
	
	1

2

20
	
	
	3

2,5

25

	6. Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
	Biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh
	
	
	
	
	
	
	Biết cách xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	3

0,75

7,5
	
	
	
	
	
	
	1

2

20
	4

2,75

27,5

	8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
	
	
	Hiểu được tôn trọn và học hỏi các dân tộc khác
	Hiểu sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, lấy ví dụ
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

0,25

2,5
	1

2

20
	
	
	
	
	2

2,25

22,5

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	9

2,25

22,5
	
	7

1,75

17,5
	1

2

20
	
	1

2

20
	
	1

2

20
	19

10

100


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I




MÔN: Giáo dục công dân 8
Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)

 ( Đề thi này có 01 trang)

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

   Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào giấy kiểm tra (mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1:  Những quy định nào dưới đây không phải là pháp luật?

 A.  Không được ăn quà vặt trong lớp         B.  Khi tham gia giao thông không vượt đèn đỏ
 C.  Không được mua bán sử dụng ma túy   D.  Khi đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm
C©u 2: Hµnh vi nµo sau ®©y thÓ hiÖn râ nhÊt sù t«n träng lÏ ph¶i? 

A. Lu«n b¶o vÖ mäi ý kiÕn cña m×nh.

B. Lu«n lu«n t¸n thµnh vµ lµm theo sè ®«ng.

C. L¾ng nghe ý kiÕn cña mäi ng​êi ®Ó t×m ra ®iÒu hîp lÝ.

D. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được

C©u 3:  Biểu hiện nào dưới đây thể hiện gi÷ ch÷ tÝn ? 

      A. ChØ gi÷ lêi høa khi cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn.

B. ChØ cÇn ®¶m b¶o chÊt l​îng tèt nhÊt ®èi víi nh÷ng hîp ®ång quan träng.

C. Cã thÓ kh«ng gi÷ lêi høa víi kh¸ch hµng nhá ®Ó gi÷ ®​îc kh¸ch hµng lín.

D.Coi träng lêi høa trong mäi tr​êng hîp.

Câu 4: Hành vi nào không thể hiện sự tôn trọng người khác?
A.Lắng nghe ý kiến của bạn        B. Tôn trọng, học hỏi những điểm mạnh của bạn

C.Đọc trộm nhật kí của bạn         D. Chia sẻ với những người khó khăn.

Câu 5: Biểu hiện nào thể hiện tình bạn trong sáng, lành mạnh?
A. Giúp bạn cai nghiện thuốc lá.

B. Tìm hiểu phong tục, tập quán của nước khác.

C. Xây dựng bệnh viện mới để tăng cường chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

D.  Không dùng tiền bạc, tài sản của Nhà nước vào việc cá nhân.

Câu 6: Biểu hiện nào sau đây thể hiện liêm khiết? 

A . Luôn cống hiến tài năng, sức lực của mình để phát triển công ty

B .Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích 

C .Sử dụng tiền, tài sản nhà nước để tư lợi cá nhân

D .Chỉ làm việc gì khi có lời cho gia đình mình 

 Câu 7: Trường hợp nào dưới đây thể hiện tình bạn trong sáng, lành mạnh ? 

A. Tụ tập, đua đòi                 B. Bao che cho nhau 

C. Giúp nhau cùng tiến bộ   D. Cho bạn chép bài khi làm bài kiểm tra 
Câu 8 : Trong các câu tục ngữ sau câu nào biểu hiện sự tôn trọng người khác? 
 A. Ăn cháo đá bát                           B. Qua cầu rút ván 

C. Kính trên nhường dưới              D. Phép vui thua lệ làng 

Câu 9 :Hành động nào sau đây vi phạm kỉ luật ? 

A. Công nhân tự ý nghỉ việc                                 B. Tổ chức đánh bạc

C.Buôn ma tuý                                     C. Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện

Câu 10:  Hành vi nào sau đây thể hiện rõ sự tôn trọng người khác?

	       A.  Coi thường miệt thị người nghèo khó.
	       B.  Cười đùa ầm ĩ khi gặp đám tang.

	       C.  Châm chọc chế giễu người khuyết tật.
	       D.  Đi nhẹ nói khẽ khi vào bệnh viện.


Câu 11:  Hành vi nào dưới đây thể hiện việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

	       A.  Tìm hiểu các phong tục trên thế giới
	       B.  Chỉ xem phim nước ngoài.

	       C.  Nói tiếng Việt xen tiếng Anh
	       D.  Không xem nghệ thuật của nước khác.


Câu 12:  Biểu hiện nào dưới đây là tình bạn trong sáng và lành mạnh?
	       A.  Không cùng quan điểm sống.
	       B.  Luôn luôn nghi ngờ bạn mình.

	       C.  Bình đẳng nhưng không tôn trọng nhau.
	       D.  Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.


Câu 13:  Hành vi nào sau đây thể hiện việc không giữ chữ tín?

       A.  Vì công tác đột xuất nên bố Nam không thể dự sinh nhật Nam.
       B.  Tuấn bị ốm nên không đến nhà cô giáo cùng các bạn.

       C.  Trang trả sách cho thư viện đúng lịch hẹn.
       D.  Hải không tham gia học nhóm vì bận xem phim.

Câu 14:  Hành động nào dưới đây thể hiện không tôn trọng lẽ phải?

       A.  Hải khuyên bạn của mình không nên nghỉ học đi chơi.

       B.  Lan đội mũ bảo hiểm khi được bố chở bằng xe máy.
       C.  Bình nhắc nhở bạn không được quay cóp khi kiểm tra.
       D.  Vào công viên, Nam vứt rác bừa bãi.
Câu 15:  Hành vi nào dưới đây thể hiện việc giữ chữ tín?
 A. Nam tham gia tập đá bóng với bạn như đã hứa     B. Mai luôn đến muộn khi học nhóm
 C. Lan trả sách cho bạn không đúng hẹn      D.Bình hứa sẽ lau nhà giúp mẹ nhưng lại quên
Câu 16:  Theo em hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải?

       A.  Chấp hành tốt nội quy trường lớp.
       B.  Gió chiều nào che chiều ấy.
       C.  Phê phán gay gắt những người không cùng quan điểm với mình.
       D.  Chỉ làm những việc mình thích.

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1. (2điểm): Bằng kiến thức đã học, em hãy cho biết thế nào là tôn trọng học hỏi các dân tộc khác? Nêu 4 ví dụ về tôn trọng học hỏi các dân tộc khác.

Câu 2. (2điểm): Tắc nghẽ giao thông ở một số thành phố lớn hiện nay do nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân nào liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông không? Em hãy nêu các biện pháp khắc phục. 

Câu 3. (2 điểm): Em sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống sau đây?

a. Bạn thân em không che dấu khuyết điểm cho em.

b. Bạn em nói chuyện riêng, làm việc riêng và đùa nghịch trong giờ học.

------------------------Hết----------------------

	PHÒNG GD & ĐT BA CHẼ


	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020



MÔN: Giáo dục công dân 8
( Hướng dẫn chấm này có 01 trang)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	A
	A
	C
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	A
	D
	D
	D
	A
	A


II. Tự luận

	Câu 1 (2đ)


	- Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của

mình.

- Lấy được 4 ví dụ đúng (0,25đ)/ý đúng.

-VD: + Tìm hiểu lịch sử của các dân tộc khác.

         + Tích cực học ngoại ngữ.

         + Tiếp thu kinh nghiệm sản xuất của nước ngoài.

         + Không bình phẩm, chê bai trang phục của dân tộc khác.

         + ….
	1

1



	     Câu 2

(2đ)


	- Tắc nghẽn giao thông có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân về ý thức của người tham gia giáo thông không đi đúng phần đường quy định…

- Biện pháp khắc phục: 

+ Mọi công dân phải chấp hành nghiêm túc và nhắc nhau cùng thực hiện. CD: Thực hiện nghiêm túc tín hiệu đèn giao thông; đi đúng làn đường; không đi hàng đôi, hàng ba…

+ Cảnh sát giáo thông phải thực hiện nghiêm minh, đúng luật pháp về ATGT. VD: Xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm như: Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đi sai luật giao thông…

Lưu ý: Gv linh hoạt đánh giá kết quả học sinh theo hướng hiểu biết xã hội và đưa ra cách giải quết hợp lý với nội dung bài học. 
	1

0,5

    0,5    



	Câu 3

( 2đ)
	Gợi ý: 

a. Hiểu ý tốt của bạn, không giạn bạn và cố gắng sửa chữa khuyết điểm.

b. Nhắc bạn không được làm như vậy vì sẽ làm ảnh hưởng người khác, không tôn trọng cô giáo, đồng thời bản thân cũng không hiểu bài. 

    + Nếu bạn không nghe, em sẽ báo với cô giáo.


	1

0,5

0,5


*) Lưu ý:
Học sinh có thể có những cách diễn dạt khác nhau, không giống như đáp án nhưng đúng ý vẫn cho điểm tốt đa.



SBD:...................


Chữ ký của GT1:











